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TÓM TẮT 

Bằng c{c phương ph{p sắc ký, chúng tôi ph}n lập được hợp chất phyllanthin v| 

hypophyllanthin từ c}y Diệp hạ ch}u (Phyllanthus urinaria L.).  Cấu trúc của hợp 

chất n|y được x{c định bằng c{c phương ph{p phổ 1H-NMR, 13C-NMR và ESI-MS). 

Hợp chất n|y được tinh sạch (độ tinh khiết > 99,8%) bằng hệ thống sắc ký lỏng 

điều chế, được sử dụng để l|m chất chuẩn ph}n tích h|m lượng phyllanthin v| 

hypophyllanthin trong c}y Diệp hạ ch}u bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-

MS/MS). Chúng tôi x}y dựng được chương trình sắc ký sử dụng hệ thống LC-

MS/MS như sau: pha tĩnh cột sắc ký EC-C18 (100 x 2,1 mm, 2,7 μm), pha động: 

MeOH (A) – hỗn hợp dung dịch chứa 10 mM ammonium acetate và 0,1% HCOOH 

(B) theo tỉ lệ 60:40 (v/v), tốc độ dòng: 0,3 ml/phút thể tích tiêm mẫu: 1 μl; nhiệt độ 

buồng cột: 35 oC; thời gian ph}n tích 10 phút, dung môi pha mẫu: MeOH-H2O = 

60:40 (v/v). Điều kiện khối phổ bao gồm nguồn ion hóa ESI, loại ion dương, nhiệt 

độ nguồn ion hóa l| 300 oC, chế độ chạy MRM trong đó phyllanthin với ion sơ cấp 

m/z 436,0 v| ion thứ cấp m/z 151,0, hypophyllanthin với ion sơ cấp m/z 261,0 v| 

ion thứ cấp m/z 231,0. Phương ph{p ph}n tích chúng tôi sử dụng tối ưu hóa cho 

qu{ trình ph}n tích 2 hợp chất hypophyllanthin v| phyllanthin trong c}y  Diệp hạ 

ch}u với độ tuyến tính, độ đúng v| độ chính x{c cao. 

Từ khóa: Phyllanthus urinaria, phyllanthin, hypophyllanthin, LC-MS/MS. 
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ABSTRACT 

By using chromatography methods, we isolated principal compoun d of 

phyllanthin and hypophyllanthin from Phyllanthusurinaria L.. Its structure was 

determined on the basis of spectroscopic data (1H-NMR, 13C-NMR and ESI-MS 

mass spectra). This compound is purified (purity > 99,8%) by Agilent 218 

purification system, which was used as standard for analyzing phyllanthin, 

hypophyllanthin in samples.  The liquid chromatography (LC-MS/MS) with 

chromatography column: EC-C18 (100 x 2.1 mm, 2.7 μm), mobile phase: MeOH (A) 

–Slution (10mM ammonium acetate and 0,1% formic acid ) (B) (v/v = 60/40), flow: 

0,3 ml/min, injection volume: 1μL,Quantifcation was performed using multiple 

reaction monitoring (MRM) at transitions of m/z 261→231 for hypophyllanthin and 

m/z 436→151 for phyllanthin. We used the optimized analytical method for 

determining rapidly two active compounds hypophyllanthin and phyllanthinin 

Phyllanthusurinaria L. with good linearity, precision and accuracy using LC-MS/MS 

technique. 

Keywords: Phyllanthusurinaria, phyllanthin, hypophyllanthin, LC-MS/MS. 
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